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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định về khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của Bộ Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn

______________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia được UBTV Quốc hội Khoá X ban hành ngày

04/4/2001;

Căn cứ Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định chi

tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh lưu trữ quốc gia;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về khai thác, sử dụng tài liệu

lưu trữ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể  từ ngày ký.

Những quy định trước đây trái với Quyết định này được bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  BỘ TRƯỞNG
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Cao Đức Phát

QUY ĐỊNH

VỀ KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT

TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 371/QĐ-BNN-VP ngày 28  tháng 01 năm  2008

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

_____________________________

Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Bộ Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn.

Tài liệu lưu trữ hiện hành tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là tài sản của

Nhà nước phải được quản lý an toàn và sử dụng có hiệu quả.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành; tổ chức, cá nhân nước ngoài làm việc tại

Việt Nam (sau đây gọi là người khai thác, sử dụng tài liệu) đều được khai thác, sử

dụng tài liệu lưu trữ tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi có đủ các điều

kiện nêu tại Điều 6 của quy định này.

Điều 3. Nguyên tắc khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ

1. Không gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước.

2. Bảo đảm giữ gìn bí mật quốc gia.

3. Bảo đảm an toàn tài liệu.

4. Đáp ứng nhu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân đến khai thác, sử dụng tài liệu.

Điều 4. Trách nhiệm của người khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ

Người khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ có trách nhiệm thực hiện các quy định của

Pháp luật về khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ hiện hành quy định của Bộ Nông



nghiệp và Phát triển nông thôn, nội  quy của Văn phòng và hướng dẫn của cán bộ

lưu trữ.

Điều 5. Trách nhiệm của Lưu trữ Bộ

1. Lưu trữ Bộ chuẩn bị sổ sách, tài liệu, phiếu nhận và các điều kiện cần  thiết khác

để phục vụ người khai thác, sử dụng tài liệu.

2. Lưu trữ Bộ tạo điều kiện thuận lợi cho người khai thác, sử dụng tài liệu theo quy

định của Pháp luật và quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chương II.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Thủ tục khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ

1. Đối với tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành

a) Người khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ để phục vụ mục đích của cơ quan, đơn vị

mình phải có giấy giới thiệu  (hoặc công văn) của tổ chức và ghi rõ mục đích khai

thác, sử dụng tài liệu.

b) Người khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ để phục vụ mục đích cá nhân phải có

đơn đề nghị, trong đơn ghi rõ tài liệu cần khai thác, sử dụng và có xác nhận của tổ

chức nơi đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú, kèm theo chứng

minh thư nhân dân.

2. Đối với tổ chức, cá nhân người nước ngoài

a) Người khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ để phục vụ mục đích cơ quan, đơn vị

phải có giấy giới thiệu (hoặc công văn) đề nghị của tổ chức quản lý người nước

ngoài bằng tiếng Việt Nam trong đó ghi rõ loại tài liệu và mục đích khai thác, sử dụng

tài liệu.

b) Người khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ để phục vụ mục đích cá nhân phải có

đơn đề nghị bằng tiếng Việt Nam, có xác nhận của tổ chức quản lý người nước

ngoài; trong đơn ghi rõ họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu; tài liệu cần khai thác, sử dụng

và kèm theo hộ chiếu.

c) Có ý kiến đề nghị của Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn.


